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ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CĐ LÝ TỰ TRONG TP.HCM


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ
I. THÔNG TIN CHUNG
Tên nghề: Công nghệ sinh học
Mã nghề: 6420202
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 2 năm
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 46
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề
II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:
1.1. Kiến thức:
+ Trình bày được kiến thức các môn khoa học cơ bản như: toán học, vật lý, sinh học, đặc biệt là hai môn tin học và ngoại ngữ nhằm phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu tài liệu tham khảo;
+ Trình bày được những định nghĩa, cấu trúc, chức năng và thành phần cấu tạo của tế bào thực vật;
+ Hiểu được nguyên lý của các quá trình sinh học;
+ Hiểu được lý thuyết cơ sở về sinh học thực nghiệm để ứng dụng vào các vấn đề công nghệ sinh học;
+ Trình bày được cơ sở khoa học nuôi cấy mô tế bào thực vật và kỹ thuật nhân nhanh in vitro giống cây trồng;
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về tài nguyên đất, nước, khí hậu... đáp ứng cho việc trồng cây nông - lâm nghiệp;
+ Bố trí và thiết kế thí nghiệm khoa học trong lĩnh vực công nghệ sinh học;
+ Thu thập và phân tích, xử lý số liệu khoa học bằng những phàn mềm chuyên dụng;
+ Sản xuất được giống cây trồng, giống hoa, cây lâm nghiệp;
+ Thực hiện quy trình: Làm đất, trồng cây, chăm sóc, phát hiện, phòng và trừ sâu bệnh hại đúng kỹ thuật.
1.2. Kỹ năng:
+ Sử dụng tốt các trang thiết bị, dụng cụ máy móc trong phòng thí nghiệm công nghệ sinh học;
+ Thực hành tốt các kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật; nuôi trồng nấm ăn và nấm dược liệu;
+ Thành thạo những thao tác cơ bản của kỹ thuật nhân nhanh cây in vitro (Chuẩn bị hóa chất, dụng cụ, môi trường nuôi cấy, mẫu cấy và ra cây);
+ Biết cách lựa chọn mẫu nuôi cấy mô sao cho hệ số nhân là cao nhất;
+ Vận dụng sáng tạo kiến thức lý thuyết trong thực nghiệm;
+ Thực hành tốt các kỹ thuật phân tích vi sinh thực phẩm; genomic phân tử;
+ Có khả năng tham khảo và nghiên cứu tài liệu liên quan đến lĩnh vực công nghệ sinh học;
+ Bảo trì được các dụng cụ, trang thiết bị, máy móc phòng thí nghiệm công nghệ sinh học.
2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:
2.1. Chính trị, đạo đức:
+ Vận dụng những hiểu biết cơ bản về chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống của dân tộc, giai cấp công nhân Việt Nam vào quá trình rèn luyện bản thân để trở thành người lao động mới có phẩm chất chính trị, có đạo đức và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
+ Có ý thức tiết kiệm, bảo vệ dụng cụ, máy móc, thiết bị; bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;
+ Có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe tốt để sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm được việc làm:
+ Có tinh thần tự học để nâng cao trình độ chuyên môn.
2.2. Thể chất, quốc phòng:
+ Vận dụng được một số kiến thức cơ bản về phương pháp tập luyện một số môn thể dục thể thao phổ biến vào quá trình tự luyện tập thành thói quen bảo vệ sức khỏe, phát triển thể lực chung và thể lực chuyên môn nghề nghiệp;
+ Trình bày được những nội dung chính về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, sẵn sàng tham gia lực lượng vũ trang;
+ Thành thạo một số kỹ năng quân sự cần thiết và tham gia bảo vệ an toàn đơn vị, cơ sở.
3. Cơ hội việc làm:
Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề công nghệ sinh học sẽ:
+ Làm việc tại các Viện nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu thuộc ngành Công nghệ sinh học;
+ Làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước, trang trại nông, lâm nghiệp;
+ Làm việc tại các chương trình và dự án liên quan đến lĩnh vực công nghệ sinh học.
+ Có thể tự khởi nghiệp bằng sản phẩm công nghệ sinh học do chính mình sản xuất.
III. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:
1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:
- Thời gian khóa học: 2 năm
- Thời gian học tập: 104 tuần
- Thời gian thực học tối thiểu: 3744 giờ
- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun: 212 giờ
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:
- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 450 giờ
- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 3304 giờ
- Thời gian học bắt buộc: 2384 giờ; Thời gian học tự chọn: 920 giờ
- Thời gian học lý thuyết: 992 giờ; Thời gian học thực hành: 2540 giờ


IV. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:
	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung
	450
	220
	200
	30

	MH 01
	Chính trị
	90
	60
	24
	6

	MH 02
	Pháp luật
	30
	21
	7
	2

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	60
	4
	52
	4

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng – An ninh
	75
	58
	13
	4

	MH 05
	Tin học
	75
	17
	54
	4

	MH 06
	Anh văn
	120
	60
	50
	10

	II
	Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
	2384
	514
	1733
	127

	II.1
	Các môn học cơ sở
	326
	206
	99
	21

	MH 07
	Phân loại thực vật
	45
	30
	12
	3

	MH 08
	Sinh học tế bào
	45
	30
	12
	3

	MH 09
	Sinh lý thực vật
	56
	36
	17
	3

	MH 10
	Di truyền thực vật
	45
	25
	17
	3

	MH 11
	Hóa sinh thực vật
	45
	25
	17
	3

	MH 12
	Nuôi cấy mô tế bào thực vật
	45
	35
	7
	3

	MH 13
	Vi sinh đại cương
	45
	25
	17
	3

	II.2
	Các mô đun chuyên môn
	2048
	308
	1634
	106

	MĐ 14
	Kỹ thuật phòng thí nghiệm
	88
	15
	69
	4

	MĐ 15
	Nhà kính, nhà lưới
	48
	12
	33
	3

	MĐ 16
	Vườn ươm
	64
	15
	45
	4

	MĐ 17
	Canh tác cây trồng
	120
	15
	101
	4

	MĐ 18
	Nhân giống cây lâm nghiệp 
	160
	24
	130
	6

	MĐ 19
	Nhân giống hoa lan 
	192
	24
	162
	6

	MĐ 20
	Nhân giống cây chuối
	128
	16
	106
	6

	MĐ 21
	Nhân giống hoa cúc
	128
	16
	106
	6

	MĐ 22
	Nhân giống cây dược liệu 
	120
	16
	98
	6

	MĐ 23
	Nhân giống cây lấy củ
	160
	24
	130
	6

	MĐ 24
	Nhân giống cây cam quýt
	88
	20
	62
	6

	MĐ 25
	Sản xuất phân bón sinh học
	48
	15
	29
	4

	MĐ 26
	Công nghệ lên men
	48
	12
	33
	3

	MĐ 27
	Sinh thái nông nghiệp
	56
	16
	37
	3

	MĐ 28
	Genomic phân tử
	64
	20
	41
	3

	MĐ 29
	Công tác giống cây trồng
	56
	12
	40
	4

	MĐ 30
	Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh
	56
	12
	41
	3

	MĐ 31
	Nông nghiệp hữu cơ
	64
	12
	49
	3

	MĐ 32
	Kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm
	56
	12
	40
	4

	MĐ 33
	Thực tập nghề nghiệp
	392
	15
	351
	26

	III
	Các mô đun chuyên môn tự chọn 
(Chọn 6 trong 13 MĐ)
	920
	258
	607
	55

	MĐ 34
	Hệ thống nông nghiệp
	48
	30
	14
	4

	MĐ 35
	Quản lý dịch hại tổng hợp
	48
	15
	30
	3

	MĐ 36
	Thuốc bảo vệ thực vật
	64
	25
	35
	4

	MĐ 37
	Côn trùng nông nghiệp
	64
	25
	35
	4

	MĐ 38
	Bệnh cây nông nghiệp
	64
	25
	35
	4

	MĐ 39
	Nhân giống cây lan Hồ điệp
	64
	12
	48
	4

	MĐ 40
	Trồng rau an toàn
	64
	25
	35
	4

	MĐ 41
	Trồng rau thủy canh
	64
	25
	35
	4

	MĐ 42
	Nuôi trồng nấm rơm
	96
	20
	70
	6

	MĐ 43
	Nuôi trồng nấm bào ngư
	96
	12
	80
	4

	MĐ 44
	Nuôi trồng nấm linh chi
	96
	12
	80
	4

	MĐ 45
	Nuôi trồng nấm mèo
	96
	20
	70
	6

	MĐ 46
	Công nghệ sau thu hoạch
	56
	12
	40
	4

	 
	Tổng cộng
	3744
	992
	2540
	212



V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH 
1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện.
Chương trình gồm 75 tín chỉ.
· 1 tiết học lý thuyết = 45 phút.
· 1 TC lý thuyết = 15 tiết và 30 giờ tự học 
· 1 TC thực hành (tại phòng thực hành, thảo luận,…) = 30 tiết
Việc triển khai thực hiện chương trình và giám sát chất lượng chuyên môn do Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện, bao gồm các học phần bắt buộc và tự chọn (kể cả học phần Giáo dục thể chất và học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh).e
Phòng Đào tạo quản lý, giám sát và theo dõi quá trình thực hiện chương trình, Khoa Công nghệ Sinh học và Môi trường chủ động bố trí và điều hành việc thực hiện các học phần theo đúng phân bố kế hoạch của các học kỳ; đảm bảo tính logic và hệ thống của chương trình căn cứ vào kế hoạch toàn khóa và kế hoạch giảng dạy hàng năm, có thể áp dụng phương pháp mới như lồng ghép, cấu trúc chương trình theo khối lượng thời gian (Block)… theo chương trình đã được phê duyệt.
Phòng Đào tạo và Khoa Công nghệ Sinh học và Môi trường có nhiệm vụ phối hợp thực hiện chương trình theo chuẩn đầu ra.
Sau mỗi hai năm học hoặc sau mỗi khóa học, khoa lấy ý kiến người học, người sử dụng nguồn nhân lực do Trường đào tạo để làm cơ sở cho việc điều chỉnh đề cương chi tiết học phần.
2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa
- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, Trường bố trí cho sinh viên tham quan, học tập. 
- Ðể giáo dục truyền thống, mở rộng nhận thức và văn hóa xã hội có thể bố trí cho sinh viên tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương;
- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm phù hợp:

	Số TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	Thể dục, thể thao
	 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2
	Văn hoá, văn nghệ:
Qua các phương tiện thông tin đại chúng, Sinh hoạt tập thể
	
 Ngoài giờ học hàng ngày
19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

	3
	Hoạt động thư viện
Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	
Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4
	Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

	5
	Đi thực tế 
	Theo thời gian bố trí của giáo viên và theo yêu cầu của môn học, mô đun 



3. Hướng dẫn kiểm tra hết môn học, mô đun 
- Kiểm tra kết thúc môn học, mô đun thực hiện theo “Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy” hiện hành.
-  Hình thức kiểm tra kết thúc môn học, mô đun:  Viết, vấn đáp, trắc nghiệm, bài tập thực hành. 
+ Lý thuyết: 60-120 phút.
+ Thực hành: 04 - 08 giờ.
- Hoặc Bài kiểm tra mang tính tích hợp: vừa lý thuyết vừa thực hành, thời gian dành cho phần kiểm tra lý thuyết không quá 30% so với thời gian thực hành.
4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp 
	Việc tốt nghiệp thực hiện theo “Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy” hiện hành.
5. Các chú ý khác: Không có    

	
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày  31 tháng 08  năm 2018
HIỆU TRƯỞNG


Phạm Hữu Lộc
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